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Mã SV Họ và tênSTT
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1 Nguyễn Thị Thục  2.32  3.55  22018601346  3.34 BTAnh  67

2 Hoàng Văn  1.36  2.88  22018601355  2.29 BTBắc  49

3 Trương Thị Mỹ  2.00  3.13  22018601637  2.70 BTChinh  67

4 Đào Đức  1.95  3.23  22018601636  2.82 BTChung  67

5 Nguyễn Công  1.59  2.94  22018602818  2.80 BTChương  69

6 Vũ Đình  0.74  1.46  22018601613  2.27 BTCông Học kỳ 3 46

7 Đỗ Văn  1.66  2.65  22018603167  2.25 BTDanh  62

8 Lê Quốc  2.26  2.63  22018601608  2.58 BTĐạt  67

9 Mẫn Văn  2.13  1.69  22018602580  2.25 BTĐạt  63

10 Phạm Tuấn Thành  1.79  2.73  22018603321  2.50 BTĐạt  69

11 Trần Văn  0.97  2.05  22018601433  2.17 BTĐạt Học kỳ 3 63

12 Vũ Văn  1.40  2.08  22018601370  2.06 BTĐiệp  54

13 Nguyễn Văn  1.79  2.77  22018602821  2.39 BTĐồng  64

14 Nguyễn Hồng  1.61  2.30  22018601919  2.28 BTĐức  67

15 Nguyễn Tấn  1.21  2.56  22018602264  2.28 BTDũng  58

16 Nguyễn Tùng  1.11  2.60  22018601072  1.97 YếuDương  64

17 Trần Đông  1.32  2.70  22018601023  2.31 BTDương  64

18 Nguyễn Đăng  1.18  3.08  22018601491  2.63 BTDuy  67

19 Dương Trung  2.17  2.35  22018601537  2.38 BTHải  57

20 Nguyễn Thị Hồng  1.71  3.07  22018602587  2.72 BTHạnh  69

21 Lê Văn  2.21  2.80  22018601073  2.85 BTHiệp  72

22 Nguyễn Trung  1.33  2.12  22018601074  1.92 YếuHiếu  63

23 Nguyễn Văn  1.05  2.38  22018601476  2.01 BTHiếu  64

24 Võ Thế  1.76  2.73  22018601325  2.30 BTHiệu  69

25 Nguyễn Huy  1.69  2.00  22018602635  2.03 BTHoàng  59

26 Đặng Văn  0.00  3.33  22018601964  3.18 BTHùng Học kỳ 3 55

27 Nguyễn Bá Đức  1.85  2.80  22018600960  2.38 BTHuy  69

28 Sái Thanh  2.34  3.02  22018601838  2.78 BTHuyền  69

29 Lê Quốc  2.53  2.58  22018601005  2.74 BTKhánh  65

30 Ngô Quốc  1.92  2.34  22018601238  2.58 BTKhánh  65

31 Nguyễn Ngọc  1.11  2.62  22018601197  2.09 BTKhánh  64

32 Đoàn Quang  2.63  3.65  22018601271  3.26 BTKhởi  67

33 Đào Thị  1.61  2.92  22018602776  2.64 BTKhuyên  67

34 Giang Trung  0.55  2.12  22018601338  2.00 BTKiên Học kỳ 3 51

35 Bùi Đức  0.35  2.17  22018601206  1.88 YếuLong Học kỳ 3 52
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36 Doãn Văn  2.37  3.17  22018601373  2.90 BTLong  67

37 Hoàng Ngọc  2.18  2.31  22018601692  2.67 BTLong  65

38 Phạm Hoàng  1.18  2.28  22018602379  2.05 BTLong  59

39 Trần Văn  1.89  2.48  22018603041  2.33 BTLưu  69

40 Phạm Thế  2.50  2.76  22018601357  2.41 BTMạnh  69

41 Phạm Quang  1.47  2.17  22018601507  2.03 BTMinh Học kỳ 2 55

42 Vũ Bảo  1.04  1.81  12018601302  1.83 YếuMinh Học kỳ 2 40

43 Nguyễn Tuấn  2.07  2.31  22018601052  2.18 BTNgọc Học kỳ 2 57

44 Ngô Quang  2.08  3.10  22018603195  2.88 BTPhúc  67

45 Tô Hồng  1.86  2.94  22018601462  2.53 BTQuân  67

46 Vũ Hồng  1.50  1.63  22018601282  2.49 BTQuyền  56

47 Bùi Thị  1.53  2.73  22018601633  2.51 BTThảo  67

48 Nguyễn Đức  1.53  2.36  22018601131  2.18 BTThịnh  70

49 Đào Thị  1.63  2.95  22018602010  2.71 BTThơm  69

50 Nguyễn Phi  0.87  2.44  22018603193  2.10 BTThông Học kỳ 3 62

51 Thái Bá  0.90  2.90  22018603084  2.39 BTThuận Học kỳ 3 49

52 Vũ Thị  2.00  3.02  22018602600  2.93 BTThuỷ  69

53 Đỗ Thế  1.71  2.97  22018601104  2.56 BTToàn  60

54 Trần Văn  1.55  2.27  22018602431  2.00 BTTrung  66

55 Hà Minh  0.97  3.07  22018601149  2.42 BTTrường Học kỳ 3 65

56 Trần Anh  1.89  2.40  22018601628  2.24 BTTú Học kỳ 2 57

57 Đặng Thanh  2.00  2.69  22018601342  2.48 BTTùng  62

58 Ngô Thanh  1.65  2.56  22018601170  2.12 BTTùng  63

59 Nguyễn Đình  1.30  2.24  22018601352  2.03 BTTùng  63

60 Hoàng Thị  1.82  2.75  22018601291  2.58 BTVân  67

61 Trịnh Xuân  0.58  2.22  22018601500  2.13 BTViên Học kỳ 3 52

62 Vũ Tuấn  1.29  2.10  22018601259  2.08 BTVương  66

63 Nguyễn Thị Hải  2.18  3.31  22018602887  2.73 BTYến  65

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:
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